


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THÁNG,NHÓM LỚP D3

CHỦ ĐỀ:NHỮNG CON VẬT GẦN GŨI

TUẦN 3-Chủ đề nhánh : Con vật sống trong rừng

Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01 đến ngày 10/01/2026

Thứ Hai ,ngày 05 tháng 01 năm 2026

	Đón trẻ, chơi,  thể dục buổi sáng.
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 

trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.

- Đón trẻ trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng.
-Cô cho trẻ chào cờ sau đó hát quốc ca.

- TDBS+ VĐ bài dân vũ Rửa tay


	Tên hoạt động
	Mục đích
	 Chuẩn bị
	
	

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của cô

	HĐ Học

Thể dục

Bò chui qua cổng
	- Trẻ biết bò chui qua cổng, khi bò phối hợp tay nọ chân kia, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng không làm đổ cổng.
- Trẻ nhớ tên vận động.
- Rèn khả năng khéo léo cho trẻ, phát triển tố chất thể lực nhanh mạnh khoẻ của trẻ
- Giúp trẻ có khả năng định hướng trong không gian
- Trẻ có ý thức kỉ luật thói quen trong giờ học,hăng say tập luyện thích học thể dục ,biết yêu quý quan tâm cộng tác với bạn bè khi chơi.

	-Sân bãi sạch sẽ, cổng của cô, cổng của trẻ.
-Trang phục gọn gàng.
Nhạc bài : Mời bạn lên tàu lửa, Bé khỏe bé ngoan...
	* HĐ1: Khởi động
- Cô  kiểm tra sức khỏe của trẻ:

- Cô cho trẻ đi theo vòng tròn: Đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân, đi bằng bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh.Sau đó cô cho trẻ ổn định đứng thành 4 hàng ngang để tập bài tập phát triển chung.
*HĐ2. Trọng động
a. Bài tập phát triển chung
+ Tay; Chân, Bụng Bật.
b. Vận động cơ bản: Bò chui qua cổng
- Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng dọc xoay mặt đối diện nhau.
- Cho trẻ quan sát dụng cụ bài tập.
- Cho trẻ tập với những chiếc cổng theo ý thích.
- Lần 1:Cô làm mẫu không phân tích.
- Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp phân tích động tác.
-TTCB: khi có hiệu lệnh cô đi đến trước vạch chuẩn bị, quỳ gối xuống 2 tay đặt trước vạch xuất phát khi có hiệu lệnh bò cô phối hợp nhịp nhàng chân nọ tay kia khéo léo để bò chui qua cổng không chạm vào cổng, bò hết đoạn đường cô đứng lên và đi về cuối hàng đứng.
* Trẻ thực hiện
- Mời hai trẻ lên làm thử, cho các bạn nhận xét.
- Mời trẻ 2 tổ lần lượt lên thực hiện.
- Cô chú ý bao quát và sửa sai cho trẻ.
- Cho 2 tổ thi đua, quá trình trẻ thi đua cô động viên và nhắc trẻ 2 tổ hô hào để không khí sôi nổi, hào hứng.
Trò chơi “ Bắt bướm”
Cách chơi: Cho trẻ đứng xung quanh cô. Cô cầm que đính con bướm và nói: “ Các con xem này, có con bướm đang bay (cô giơ lên, hạ xuống) bây giờ các con hãy nhảy lên cao để bắt bướm”. Cô giơ lên, hạ xuống ở nhiều phía khác nhau cho trẻ vừa nhảy lên cao, vừa nhảy được xa. Ai chạm tay vào con bướm coi như đã bắt được bướm.
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Hỏi trẻ vừa thực hiện bài tập gì?
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
*HĐ 3. Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng để cho cơ thể thoải mái.
	-Trẻ đi các kiểu

-Trẻ tập

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ tập thử

-Trẻ thực hiện

-Trẻ tập

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

-Trẻ hồi tĩnh

	HĐ ngoài trời

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- CTC: Chơi vẽ phấn, xếp hột hạt về chủ đề ,đồ chơi ngoài trời


	KT-Trẻ biết cách chơi trò chơi.

KN- Rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chơi trò chơi

TĐ- Trẻ đoàn kết vui chơi với bạn.

KT- Trẻ biết Chọn đồ chơi để chơi, biết cầm phấn vẽ theo ý thích

KN- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, nhanh nhẹn khéo léo 

TĐ- GD trẻ vui chơi đoàn kết
	- Sân trường sạch sẽ

- Đồ chơi ngoài trời, phấn, hột hạt

	* Cách chơi:Bịt mắt bắt dê
- Lấy một chiếc khăn nhỏ, không nhìn qua được. Người chơi đứng xung quanh thành hàng rào(rộng khoảng từ 5 -7m)cùng vỗ tay cho các bạn chơi.
- Cô chọn 2 người vào chơi.Một người làm dê, một người đi bắt dê.Cả 2 đều bịt mắt. 2 bạn vào giữa vòng, đứng quay lưng vào nhau, cách một cánh tay.Quy định ai là người làm dê và ai là người đi tìm..Dê phải vừa đi vừa kêu, người đi tìm dê phải chú ý tiếng dê kêu  để mà đuổi bắt.
- Cuộc chơi bắt đầu, dê kêu, người đi bắt, các bạn xung quanh hò reo.Nếu bắt được dê thì thắng cuộc, chọn 2 bạn khác vào chơi lại từ đầu.
* Luật chơi:
- Bịt mắt kín, không được ti hí.
- Dừng lại, dê sẽ kêu "be, be".
- Các bạn xung quanh không được mách  cho bạn dê hoặc người đi tìm.
- Không được chui khỏi hàng rào.
- Nếu sau một thời gian nào đó mà không bắt được dê thì coi như bên dê thắng, hai người khác vào chơi.

-CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 2 – 3 lần.

+ Cô chú ý bao quát, giúp đỡ trẻ chơi.

- Cô nhận xét động viên và giáo dục trẻ.


	-Trẻ chơi

-Trẻ chơi

	HĐ góc.


	- PV: Cửa hàng bán thú nhồi bông

- XD: Vườn bách thú

- NT: Đọc 1 số bài thơ, đồng dao về chủ đề.

- HT: Phân loại lô tô

- TN: Chăm sóc cây.

	HĐ chiều

- Đọc thơ, kể truyện về chủ đề.

- Chơi trong góc(  PV, ÂN, TN)

- Trò chơi: Chi chi chành chành
	- Trẻ biết đọc thơ, nghe cô kể truyện về chủ đề.

- Trẻ biết cách chơi.

- Rèn kĩ năng chơi.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.

- Trẻ biết cách chơi.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.
	-Tranh thơ, tranh truyện

- Đồ chơi trong góc.

- Lời bài đồng dao.


	- Trẻ biết đọc thơ cùng cô, nghe cô kể truyện về chủ đề. Biết trả lời câu hỏi, đọc to, rõ ràng, hiệu nội dung truyện, thơ…

- Cô cho trẻ chọn góc chơi, vai chơi.

Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

	-Trẻ đọc thơ, nghe kể truyện.

-Trẻ chơi

-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ
Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………………..

Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….………………………………

Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………….

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………….................................

………………………………………………………………………………………………………………..


Thứ Ba, ngày 06 tháng 01 năm 2026

	Đón trẻ, chơi,  thể dục buổi sáng.
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 

trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.

- Đón trẻ trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong rừng.
- TDBS+ VĐ bài dân vũ Rửa tay


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	HĐ Học

LQVH

- Kể chuyện cho trẻ nghe: “ Bác gấu đen và hai chú thỏ”.

	- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung câu truyện, biết trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc

- Rèn kỹ năng trả lời to rõ ràng và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Trẻ biết thể hiện giọng điệu nhân vật qua các câu hỏi đàm thoại của cô

- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn, biết nhận lỗi và sửa sai.
-Lồng ghép GD cảm xúc cho trẻ


	- Máy tính, nhạc.


- Video AI truyện bác gấu đen và hai chú thỏ, mũ các nhân vật trong truyện.

- Sân khấu rối và nhân vật trong truyện.


	HĐ1: Gây hứng thú và giới thiệu bài

- Cô cho trẻ hát bài hát “đố bạn”.

- Các con vừa hát trong bài hát có nhắc đến những con gì?Các con biết con vật đó sống ở đâu không?Các con có yêu quý và bảo vệ con vật không?Giờ học hôm nay cô kể cho các con câu chuyện “bác gấu đen và hai chú thỏ”.

 HĐ2: Kể chuyện cho trẻ nghe

- Cô kể lần 1: Kể diễn cảm kết hợp điệu bộ.

+ Giới thiệu tên truyện và tác giả.

- Cô kể lần 2: kể chuyện kết hợp video AI

- Giảng nội dung: câu chuyện kể về bác gấu đen đi chơi và bị mưa ướt. Bác đã đến nhà thỏ nâu xin trú nhờ nhưng thỏ nâu không đồng ý và bác lại đến nhà thỏ trắng bạn thỏ trắng đã mời bác gấu vào nhà, kéo ghế mời bác ngồi và bưng bánh ra mời bác. Đêm hôm ấy trời mưa to nhà của thỏ nâu bị đổ, thỏ nâu đến nhà thỏ trắng trú nhờ, thỏ trắng đã mở cửa cho bạn vào, thỏ nâu đã gặp bác gấu và rất ân hận vì mình đã đuổi bác gấu đi, thỏ nâu đã biết nhận lỗi và khoanh tay xin lỗi bác gấu.

* Đàm thoại 

- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Có những nhân vật nào?

+ Nhìn thấy nhà thỏ nâu bác gấu đã làm gì? Bạn thỏ nâu đã nói gì với bác gấu?

+ Đến nhà thỏ trắng bác gấu đã nói gì?

+ Các con thử đoán xem bạn thỏ trắng có mởi cửa không? Nếu là con con có mở cửa không?

- Nửa đêm ai đã gõ cửa nhà thỏ trắng?
- Gặp bác gấu ở nhà thỏ trắng thỏ nâu đã làm gì?
- Nhà thỏ nâu bị làm sao? Ai giúp thỏ nâu làm lại nhà

+ Thỏ nâu được bác gấu và thỏ trắng làm lại nhà, bạn thỏ nâu đã có một ngôi nhà đẹp để ở. Từ đó 3 bác cháu sống với nhau rất vui vẻ và thân thiết.

=> Giáo dục các con phải biết giúp đỡ mọi người, khi người khác giúp đỡ mình phải biết cảm ơn và đặc biệt khi làm việc gì sai chúng mình phải biết nhận lỗi và sửa sai.Biết thể hiện cảm xúc của mình đối với mọi người qua từng hành động.
- Cô kể lần 3: Kết hợp rối

3. HĐ3: Kết thúc 

- Cô và trẻ hát vận động theo nhạc: Trời nắng trời mưa.
	-Trẻ quan sát và trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ quan sát

-Trẻ hát

	HĐ ngoài trời
- Q/s: Thức ăn cuả con thỏ ( củ cà rốt, củ cải trắng).

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.


	KT- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích, màu sắc… củ cà rốt, củ cải trắng

KN- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ và trả lời các câu hỏi.

TĐ- Giáo dục trẻ biết ích lợi, biết bảo vệ cây. 

KT- Trẻ biết cách chơi, luật chơi.

KN- Rèn kĩ năng chơi.

TĐ- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.


	- Củ cà rốt, củ cải trắng

- Sân chơi.

- Lời bài đồng dao.


	* QS: Cô cho trẻ quan sát củ cà rốt, củ cải trắng. Gợi ý hỏi trẻ về tên gọi, đặc điểm, củ cà rốt, củ cải trắng là thức ăn yêu thích của con vật nào?

- Trẻ trả lời, cô hệ thống kiến thức cho trẻ biết

- Giáo dục trẻ biết ích lợi, biết bảo vệ cây. 
- TCVĐ :Mèo đuổi chuột

 Luật chơi:
Chuột chạy,mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được hai vòng mà mèo chưa bắt được là mèothua cuộc. 
Cách chơi:
Trẻ xếp thành vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Mèo và chuột đứng  cách nhau một khoảng 2m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua các ngách hang để trốn mèo. Mèo phải nhanh chân rượt đuổi và chạm tay vào chuột để bắt. Lưu ý khi chuột chạy qua các hang thì mèo phải chú ý chạy đuổi bắt chuột đúng các hang mà chuột chạy qua.
	-Trẻ quan sát và trả lời

-Trẻ chơi

	HĐ thay thế HĐ góc

Làm đồ chơi con vật từ nguyên vật liệu tự nhiên,
	1.  Kiến thức :

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để làm được 1 số con vật theo ý tưởng của trẻ.
- Trẻ biết một số con vật gần gũi, xung quanh.
 2. Kỹ năng :
- Thông qua hoạt động rèn cho trẻ kỹ năngcắt, dán phát triển óc thẩm mỹ, khả năng sáng tạo cho trẻ.
3. Thái độ 
- Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc, bảo vệ những con vật nuôi gần gũi.
- Lồng ghép Quyền trẻ em: Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập, được phát triển năng khiếu, Tự do sáng tạo theo khả năng và ý thích, được hỗ trợ giúp đỡ trong quá trình thục hiện nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng của trẻ.

	Đồ dùng của cô :
 - Tranh mẫu, video, nhạc bài hát “Chicken dane
* Đồ dùng của trẻ :
- Một số loại lá cây, hột hạt, xốp bọc hoa quả, dây buộc, hồ khô, bìa màu làm các con vật.
- Kéo thủ công, khung tranh sản phẩm, bút dạ, thìa sữa chua…

	 1.Gây hứng thú
Xin chào mừng các bé lớp C3 đến với Chương trình“ Cùng bé sáng tạo”  ngày hôm  nay.Và để mở đầu cho chương trình cô mời các bé cùng vận động theo nhạc bài “Chicken dance” để cùng tạo dáng những con vật mà các con thích nhé.
     - Cô hỏi trẻ xem các con đã tạo dáng những con vật gì?
   - Ngày hôm nay cô dành tặng lớp C3 những bức tranh về thế giới loài vật được làm từ các nguyên vật liệu từ thiên nhiên xung quanh chúng ta . 
2 : Phương pháp và hình thức tổ chức
* Tranh 1: Đàn cá làm từ lá cây
  - Bức tranh này được làm từ những nguyên vật liệu gì?
  -> Đây là bức tranh đàn cá, bức tranh được làm từ rất nhiều loại lá cây có hình dạng kích thước khác nhau: Mình cá cô chọn lá có dạng hình tròn dài, đuôi cá cô sử dụng lá có nhiều nhánh, sau đó cô trang trí thêm vây, mắt, vẽ vảy cho con cá. Ngoài ra để bức tranh thêm đẹp mắt cô chọn những chiếc lá có dạng dài làm rong rêu.
* Tranh 2: Đàn gà con
 + Đây là bức tranh gì?
     + Cho trẻ nhận xét gì về bức tranh ?
- Cô sử dụng vỏ củ lạc để làm mình của chú gà con sau đó cô vẽ thêm chân, mắt, mỏ cho các chú gà thêm sinh động . Trang trí bức tranh bằng cách vẽ thêm cỏ, hoa.
* Tranh 3: Tranh con cừu
- Các con có biết đây là con vật gì không ?
- Con cừu là động vật sống ở đâu các con ?
- Từ những mảnh xốp bọc hoa quả cô đã tận dụng các mảnh xốp tạo thành mình con cừu rồi lấy đất nặn làm đầu, chân.
Tranh 4: Tranh tổng hợp một số con vật
- Trong bức tranh có những con vật gì?
- Những con vật này sống ở đâu ?
- Những con vật này làm bằng các nguyên vật liệu gì?
- Để bức tranh hợp lý về độ xa gần thì các con sẽ làm ntn ?
=> Cô khái quát cho trẻ

HĐ3: Khai thác KT
* Cô hỏi ý tưởng của 2-3 trẻ
- Con sẽ sẽ tạo hình con vật gì ?
- Con sẽ sử dụng các nguyên vật liệu gì để tạo thành ? 
  HĐ4 :Trẻ thực hiện sáng tạo.
- Trong lúc trẻ thực hiện cô bao quát trẻ và giúp đỡ trẻ khi cần thiết, khuyến khích trẻ khá cắt dán thêm các chi tiết sáng tạo, phối màu hấp dẫn cho bức tranh thêm đẹp.
 * Nhận xét sản phẩm.
      - Cô cho trẻ tập trung sản phẩm của mình lên trên và nhận xét sản phẩm của trẻ
  - Cô cho trẻ nhận xét trước sau đó cô nhận xét 1 vài tác phẩm sáng tạo và cần lưu ý.
- Với những bức tranh này chúng mình có thể làm gì?
* Giáo dục: 
 HĐ5 : Kết thúc
- Cô tập trung trẻ lại, nhận xét chung về hoạt động
	-Trẻ tham gia

-Trẻ tạo dáng

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ quan sát và lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời.

-Trẻ thực hiện

-Trẻ trưng bày sản phẩm và nhận xét

-Trẻ lắng nghe



	Hđ chiều

- Kể chuyện:Lợn và cừu 

- Chơi tự do các góc(  PV, TH,NT)

- TC: Chi chi chành chành
	- Trẻ biết tên câu truyện, hiểu nội dung câu truyện, tên nhân vật, trả lời to, rõ ràng.

- Rèn kỹ năng trả lời to, rõ ràng

- Trẻ biết thể hiện vai chơi người bán hàng, người mua hàng….

- Rèn kỹ năng giáo tiếp, trả lời câu hỏi, nói to rõ ràng.

- Giáo dục trẻ đoàn kết.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi

- Rèn kỹ năng chơi.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn.


	- Tranh truyện

- Đồ chơi các góc

- Lời đồng dao
	- Cô giới thiệu tên truyện, tên tác giả .

-Cô kể lần 1 diễn cảm cho trẻ nghe.

-Cô kể lần 2 với tranh truyện, giảng nội dung và đàm thoại với trẻ.

-Giáo dục trẻ biết chăm chỉ đoàn kết yêu thương nhau.

- Cô cho trẻ chọn góc chơi, vai chơi.

Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết.

-Trò chơi: Chi chi chành chành.
Cách chơi: mỗi 1 tốp chơi sẽ có 3-4 bạn chơi,  một người sẽ đứng ra trước xòe bàn tay ra cho những người khác giơ ngón trỏ ra đặt vào lòng bàn tay . Người xòe bàn tay đọc thật nhanh bài đồng dao:
“ Chi chi chành chành.
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết chương
Ba vương ngũ đế
Chấp chế đi tìm
Ù à ù ập”.

Đọc đến chữ “ập” người xòe tay nắm lại, những người khác cố gắng rút tay ra thật nhanh

Luật chơi: Ai rút không kịp bị nắm trúng sẽ phải vào thế chỗ cho người xòe tay và vừa làm vừa đọc bài đồng dao cho các bạn khác chơi.
	-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ
Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………….

Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….…………………………

Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………


Thứ Tư, ngày 07 tháng 01 năm 2026

	Đón trẻ, chơi,  thể dục buổi sáng.
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 

trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.

- Đón trẻ trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong rừng.
- TDBS+ VĐ bài dân vũ Rửa tay


	Tên hoạt động
	Mục đích
	 Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	HĐ Học

Tạo hình: Tô màu con hươu cao cổ


	- Trẻ biết nói một số đặc điểm của con hươu cao cổ , biết nó thường sống ở đâu và tô màu con hươu cao cổ cho đẹp.

- Rèn kỹ năng ầm bút và cách di màu đều và đẹp cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các con vật sống trong rừng.


	 Tranh hươu cao cổ tô mùa và chưa tô màu, que chỉ, bảng 2 mặt.

- Giấy, bút sáp màu.

* Nhạc bài hát Chú voi con


	*HĐ1:Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ hát bài “Chú voi con”

- Các con vừa hát bài gì?

- Những chú voi sống ở đâu?

- Ngoài con Voi các con còn biết những con vật gì sống ở trong rừng nữa nào?

-> Đó là những con vật quý hiếm vì vậy chúng ta phải biết bảo vệ chúng, không được săn bắn.

*HĐ2. Nội dung

2.1: Quan sát tranh mẫu
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Trời tối, trời sáng”, gắn tranh mẫu lên bảng.

- Cho trẻ nêu lên nhận xét tranh:

+ Bức tranh vẽ con gì?

+ Con Hươu sống ở đâu?

+ Bức tranh tô màu như thế nào ?

->Cô khái quát lại

2.2: Cô tô mẫu
- Cô tô kết hợp phân tích: Cô chọn màu vàng để tô hươu cao cổ, cô tô đầu, mình và đuôi hươu cao cổ. Còn những đốm trên lưng con hươu cao cổ cô tô màu cam.

- Cô tô từ trên xuống dưới, từ trái sang phải và tô màu không lem ra ngoài

- Cô tô xong rồi, tranh cô tô như thể nào?

+ Cô hỏi trẻ lại cách chọn màu, tô. Sau đó khái quát lại.

3.3: Trẻ thực hiện.
- Cô cho trẻ nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi.

- Cô chia bút sáp và giấy vẽ cho trẻ.

+ Trong quá trình trẻ thực hiện, cô quan sát, hướng dẫn, gợi ý trẻ còn lúng túng, giúp trẻ phân biệt màu sắc. Cô chú ý sửa tư thế ngồi, cách cầm bút, cách tô màu.

- Động viên trẻ hoàn thành sản phẩm của mình.

4.4: Trưng bày và nhận xét sản phẩm.
-Cho trẻ đem tranh treo trên giá

- Cô cho trẻ tham quan và nhận xét tranh.

- Các con vừa tô tranh gì?

- Các con có nhận xét gì về tranh của bạn? Con thích bức tranh nào? Vì sao?

-> Củng cố : Cô vừa cho các con tô màu bức tranh gì?

*HĐ3. Kết thúc.
- Cô nhận xét chung, động viên khen trẻ.

- Cho trẻ đọc thơ “Con voi” và cất đồ dùng.
	-Trẻ hát và trò chuyện

-Trẻ trả lời

-Trẻ chơi và quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời và thực hiện

-Trẻ trưng bày

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe và đọc thơ

	HĐ  ngoài trời.
-Chơi chợ quê, vườn cổ tích
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- CTC: Đan tết, làm đồ chơi bằng lá cây.

	KT- Trẻ biết chơi trò chơi bán hàng chợ quê và chơi trò chơi trong vườn cổ tích

-KN-Rèn kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ

TĐ- Giúp phát triển các kĩ năng vận động cho trẻ
*KT- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi.

*KN- Rèn kĩ năng chơi.

*TĐ- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với nhau.

KT- Trẻ biết cách chơi và hiểu luật chơi.

KN - Rèn kỹ năng chơi và sd đồ chơi

TĐ: Trẻ chơiđoàn kết, không xô đẩy nhau.
	- Đồ chơi ngoài chợ quê.

- Lời đồng dao
- Đồ chơi đan tết, lá cây.

	-Cô tổ chức cho trẻ thực hiện hoạt động chơi bán hàng ở chợ quê, Gd trẻ biết giữ vệ sinh môi trường bỏ rác đúng nơi quy định , chơi xong cất gọn đồ chơi vào nơi quy định. Quan sát nhắc trẻ chơi đoàn kết.
* Cáchchơi: Bịt mắt bắt dê
- Lấy một chiếc khăn nhỏ, không nhìn qua được. Người chơi đứng xung quanh thành hàng rào(rộng khoảng từ 5 -7m)cùng vỗ tay cho các bạn chơi.
- Cô chọn 2 người vào chơi.Một người làm dê, một người đi bắt dê.Cả 2 đều bịt mắt. 2 bạn vào giữa vòng, đứng quay lưng vào nhau, cách một cánh tay.Quy định ai là người làm dê và ai là người đi tìm..Dê phải vừa đi vừa kêu, người đi tìm dê phải chú ý tiếng dê kêu  để mà đuổi bắt.
- Cuộc chơi bắt đầu, dê kêu, người đi bắt, các bạn xung quanh hò reo.Nếu bắt được dê thì thắng cuộc, chọn 2 bạn khác vào chơi lại từ đầu.
* Luật chơi:
- Bịt mắt kín, không được ti hí.
- Dừng lại, dê sẽ kêu "be, be".
- Các bạn xung quanh không được mách  cho bạn dê hoặc người đi tìm.
- Không được chui khỏi hàng rào.
- Nếu sau một thời gian nào đó mà không bắt được dê thì coi như bên dê thắng, hai người khác vào chơi.

- CTC: Cô giới thiệu một số trò chơi đã chọn, yêu cầu trẻ chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi
	- Trẻ chơi.

-Trẻ chơi

-Trẻ chơi

	HĐ góc
	- PV: Bác sỹ thú y

- XD: Vườn bách thú

- NT: Nặn 1 số thức ăn cho con vật trong rừng

- TV: Làm tranh về chủ đề

- TN: Đong  đo cát, nước.

	HĐ chiều

- Xem video, hình ảnh, trò chuyện về các con vật sống trong rừng
- Cho trẻ chơi trong góc TV, HT, ÂN
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích, môi trường sống của một số con vật trong rừng.

- Rèn kn quan sát, nhận xét, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

- Giáo dục trẻ cách chăm sóc, bảo vệ các con vật
- Trẻ biết chơi với đồ chơi

- Rèn kỹ năng chơi cho trẻ

- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết.
	- video AI về các con vật sống trong rừng.

- Đồ chơi các góc


	- Cô cho trẻ xem video, hình ảnh các con vật trong rừng  và trò chuyện cùng trẻ về tên gọi, đặc điểm, ích lợi của từng con vật, môi trường sống của các con vật...

- Cô cho trẻ lựa chọn các góc chơi. Cô dẫn dắt trẻ chơi và chơi cùng trẻ, bao quát và giúp đỡ trẻ trong quá trình chơi.

	-Trẻ xem video và trả lời

-Trẻ chơi



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	Sĩ số trẻ
Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………….

Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………….……………………………

Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ Năm, ngày 08 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi,  thể dục buổi sáng.
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 

trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.

- Đón trẻ trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong rừng
-Cô cho trẻ chào cờ sau đó hát quốc ca.

- TDBS+ VĐ bài dân vũ Rửa tay


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	HĐ Học

LQVT

-So sánh kích thước của 2 đối tượng to nhỏ.
	* Kiến thức
- Trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về độ lớn của 2 đối tượng
- Trẻ biết so sánh to – nhỏ giữa 2 đối tượng
- Trẻ biết sử dụng đúng từ “ to hơn”, “nhỏ hơn”
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng so sánh ghi nhớ có chủ định.
- Rèn sự chú ý quan sát của trẻ
* Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
 


	+ Đồ dùng của cô
- Bóng to, bóng nhỏ
- Gấu to, gấu nhỏ
- Vòng to vòng nhỏ
- Nhạc ảo thuật
+ Đồ dùng của trẻ:
- Vòng to, vòng nhỏ
- Bàn ;Hoa
 

 


	* HĐ1: Trò chuyện gây hứng thú:
- Màn ảo thuật của cô xuất hiện 
+ Bóng to, nhỏ

-Hỏi trẻ trong túi ảo thuật lấy ra có mấy quả bóng (2) Cho trẻ chơi với bóng.
* HĐ2:  Nhận biết to hơn – nhỏ hơn
- Cô hỏi trẻ vừa chơi với bóng có vui không? Tại sao quả bóng màu đỏ lại không cho vào túi thần kỳ của cô được( to) mà quả bóng xanh lại cho vào được túi thần kỳ của cô ( bé)
- Cô củng cố cho trẻ nghe.
* HĐ3: So sánh to hơn – nhỏ hơn
+ Xuất hiện 2 chú gấu( cô kể chuyện 2 anh em gấu rủ nhau vào rừng hái hoa đem về tặng mẹ, 2 anh em mải miết hái những bông hoa  đẹp nhất đem về cho mẹ,1bông,2bông này…. Bỗng nghe thấy tiếng động lạ. …..)
- Cho gấu em nấp sau gấu anh. Cô hỏi trẻ tìm gấu em
- Vì sao ko thấy gấu em?
- Cho gấu anh nấp sau gấu em và so sánh
- Vì sao nhìn thấy gấu anh?
- Gấu anh nói với gấu em chó sói đi xa rồi anh em mình đem hoa về tặng mẹ thôi.(cô cất gấu)
- Cô cho trẻ mở túi mù ra xem có mấy chiếc vòng?
- cô lắc vòng màu vàng và hỏi trẻ tại sao vòng lắc được, vòng màu đỏ ko lắc được.(bé)

- Cô cho trẻ đi vòng quanh hát theo bài hát “ Đàn gà con” và lấy vòng về chỗ ngồi
- Còn chúng có mấy chiếc vòng? (2)
- Lấy vòng ra lồng 2 vòng vào nhau. Cô hỏi trẻ vì sao không lồng được?
- Cho trẻ lắc.
- Trẻ để vòng xuống đất, nhảy theo bản nhạc  chim cuckoo vào vòng.
* HĐ 3: Luyện tập củng cố
+ Cô thấy lớp mình học rất giỏi cô tặng cho  chúng mình những chiếc bàn kỳ diệu, các con hãy  Trang trí kết vòng hoa trên bàn: Hoa to dán vòng to, hoa nhỏ dán vòng nhỏ làm thật đẹp, khéo léo để đem về tặng mẹ nhé.
*HĐ 4: Kết thúc: Cô củng cố bài nhận xét, tuyên dương trẻ.
	-Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ quan sát và láng nghe

-Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ thực hiện

-Trẻ trả lời

-Trẻ thực hiện

-Trẻ trả lời

-Trẻ thực hiện

-Trẻ chơi

-Trẻ lắng nghe



	HĐ ngoài trời

- Hoạt động phòng thư viện.

- TCTC: Chơi với ĐCNT, bóng, vòng.

	- Trẻ biết giờ sách xem các hình ảnh kỹ năng trong sách
KT- Trẻ tham gia chơi đồ chơi tự chọn và biết chơi các đồ chơi.

KN- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi và sự khéo léo của đôi tay.

TĐ- Trẻ hứng thú tham gia chơi, đoàn kết, vệ sinh.
	- Phòng thư viện sạch sẽ. Sách kỹ năng ở  phòng thư viện
-  Đồ chơi ngoài trời,   bóng, vòng.


	- Cô hướng dẫn trẻ cách giở sách, xem tranh, gợi hỏi trẻ nói về nội dung của sách kỹ năng, truyện ,thơ.GD trẻ biết giữ gìn và bảo vệ sách.

* CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.

Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.


	- Trẻ xem sách.

-Trẻ chơi



	HĐ góc
	- PV: Bác sỹ thú y

- XD: Vườn bách yhus

- NT: Đọc 1 số bài thơ, đồng dao về chủ đề.

- HT: Chơi với que tính

- TN: Đong đo cát nước

	HĐ chiều

- KPKH.

Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng.

- Cho trẻ chơi  góc  ÂN, TH, TV.

	- Trẻ biết gọi tên, nhận xét được những đặc điểm rõ nét( màu sắc, hình dáng, vận động, thức ăn, sinh sản, môi trường sống, ích lợi… của một số con vật sống trong rừng. 

-. Rèn kn quan sát, đàm thoại, khả năng ghi nhớ có chủ định.

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các con vật sống trong rừng.

- Trẻ biết chơi với đồ chơi

- Rèn kỹ năng chơi cho trẻ

- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết.
	 Đồ dùng của cô: Hình ảnh về các động vật sống trong rừng.

- Đồ dùng của cháu: Lô tô các động vât sống trong rừng, lô tô về thức ăn của các con vật, bộ hình các con vật sống trong rừng.

- Đồ chơi các góc


	*HĐ1: GHT

 Cho trẻ hát và vận động theo bài “Đố bạn biết”. Cô trò chuyện với trẻ:

- Các bạn vừa hát bài gì?

- Trong bài hát nhắc đến những con vật nào?

- Những con vật này sống ở đâu?

*HĐ2 :KTKT

- Cô cho trẻ kể tên một số con vật trong rừng mà trẻ biết. 

*HĐ3: Làm quen một số con vật sống trong rừng.
+  Quan sát con khỉ:
-  Cô đọc câu đố:

“Con gì chân khéo như tay

Đánh đu đã giỏi lại hay leo trèo?”

(Con khỉ)

+ Cô cho trẻ quan sát tranh con khỉ và hỏi trẻ:

- Con khỉ có những bộ phận gì?

- Lông khỉ có màu gì? (Lông có nhiều màu đen hoặc nâu, hoặc xám, trắng…)

- Khỉ sống ở đâu? Khỉ di chuyển bằng cách nào?- Khỉ thích ăn gì ? (Khỉ thích ăn các loại quả)

- Cô hệ thống lại: Khỉ là con vật hiền lành, khỉ có hình dáng giống như người, rất nhanh nhẹn và hay bắt chước, leo trèo rất giỏi. Lông có nhiều màu đen hoặc nâu, vàng hoặc xám, trắng…). Khỉ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ

+  Quan sát Con voi:
- Cô đọc câu đố:

“Bốn chân trông tựa cột đình
Vòi dài, tai lớn, dáng hình oai phong?”
                 Là con gì?”

- Cô cho trẻ xem tranh Con voi và trò chuyện:

+ Voi có những bộ phận nào? (Đầu, mình, chân, đuôi,)

+ Trên đầu con voi có những bộ phận gì nào? (mắt, tai, vòi, miệng, ngà)

+ Vòi của con voi dùng để làm gì? (dùng để lấy thức ăn đưa vào miệng, uống nước)

+ Voi có mấy chân? (4 chân) Da voi màu gì? (Màu xám) Con voi ăn gì? (hoa quả, cành cây nhỏ, mía),Voi là con vật hiền lành hay hung dữ? (Con voi là con vật hiền lành nó được con người thuần hoá và còn giúp con người làm rất nhiều việc. Chở khách thăm quan, kéo gỗ, biểu diễn xiếc)

- Cô hệ thống  và mở rộng Ngoài voi ra còn có những con vật nào ăn cỏ? (Hươu cao cổ, nai, ngựa vằn, tê giác…)
- Cho cả lớp đọc thơ “Con voi”.

+  Quan sát con hổ:
- Cô đọc câu đố:

“Lông vằn, lông vện, mắt xanh

Dáng đi uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi

Thỏ, nai gặp phải, hỡi ôi!

Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng

Là con gì?

(Con hổ)

- Cô cho trẻ quan sát tranh con hổ và hỏi trẻ:

+ Đây là con gì?

+ Con hổ có những bộ phận nào? (đầu, mình, chân, đuôi)

+ Lông hổ có màu gì? (Lông hổ có màu vàng đậm và có nhiều vằn đen…)

+ Hổ có mấy chân? (4 chân)

+ Con hổ kêu như thế nào? (Gừ...ừ)

+ Con hổ ăn gì? (ăn thịt, ăn các con vật nhỏ hơn)

+ Con hổ là con vật hung dữ hay hiền lành?

- Cô hệ thống và mở rộng ngoài hổ ra còn có con vật nào ăn thịt nữa? (Báo, linh cẩu, chó sói…)

*  So sánh
- So sánh con con khỉ và con hổ

Giống  nhau: Đều là động vật sống trong rừng, có 4 chân, đẻ con, dạy con tự kiếm sống và lớn lên.

Khác nhau: + Hình dáng: Hổ to lớn/ khỉ nhỏ nhắn; màu lônng của hổ có nhiều vằn đen, lông của khỉ 1 màu.

 + Thức ăn:  Hổ ăn thịt/ Khỉ ăn hoa quả

  + Khả năng vận động: Hổ chạy nhanh, không leo trèo được/ khỉ chạy chậm hơn, có khả năng leo trèo

* HĐ 4: Mở rộng – Giáo dục
- Mở rộng: Cho trẻ xem thêm hình, gọi tên các con vật khác.

- Cô nhấn mạnh: Tất cả những con vật trên là những con vật sống trong rừng, tự học cách sống thích nghi với môi trường, tự kiếm ăn sinh tồn. Một số con có thể được thuần chủng để nuôi trong gia đình ( khỉ, vẹt) hoặc nuôi ở sở thú…

- Giáo dục: 

*  HĐ 5: Trò chơi luyện tập “Xếp bàn ăn cho các con vật”
- Giới thiệu trò chơi

- Phát lô tô các con vật cho trẻ

- Phân loại theo 1 dấu hiệu: Yêu cầu trẻ xếp riêng các con vật biết leo trèo vào một bàn, các con vật không biết leo trèo vào một bàn.

- Phân loại theo 2 dấu hiệu: Yêu cầu trẻ xếp riêng các con vật hiền lành

+ Ăn cỏ, hoa quả vào một bàn, các con vật hung dữ + Ăn thịt vào một bàn.

* HĐ6: Kết thúc:
- Cô nhận xét , tuyên dương trẻ.

- Cô cho trẻ lựa chọn các góc chơi. Cô dẫn dắt trẻ chơi và chơi cùng trẻ, bao quát và giúp đỡ trẻ trong quá trình chơi.
	Trẻ hát và trả lời

-Trẻ kể tên

-Trẻ lắng nghe

và trả lời.

-Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trể trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ đọc thơ

-Trẻ lắng nghe và trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ
-Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………….

Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….……………………………

Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….


Thứ Sáu, ngày 09 tháng 01 năm 2026.

	Đón trẻ, chơi,  thể dục buổi sáng.
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 

trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.

- Đón trẻ trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong rừng.
- TDBS+ VĐ bài dân vũ Rửa tay


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	HĐ Học

GDAN.

-  Dạy hát: Đố bạn.
- Nghe hát: Chú voi con ở Bản Đôn.

- Trò chơi: Hát theo hình vẽ.


	- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát, hat thuộc bài hát và hát đúng nhịp bài hát. 

- Rèn kĩ năng hát thuộc, hát đúng nhịp cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các con vật quý hiếm, bảo vệ môi trường.


	- Phách, xắc xô.

- Hình ảnh một số con vật sống trong rừng.


	*HĐ1:  Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cho trẻ quan sát hình ảnh một số con vật sống trong rừng.Trò chuyện với trẻ về các con vật.

* HĐ2: Dạy hát.
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 2: Kết hợp nhạc+ Giảng nội dung:  Bài hát với giai điệu vui tươi, rộn ràng nói về những con vật sống trong rừng: con khỉ, con hươu sao, coi, gấu là những con vật quý hiếm giúp ích cho con người. Qua  bài hát các con nhớ nhắc nhở bố mẹ và mọi người hãy bảo vệ môi trường, bảo vệ các con vật quý hiếm.

- Cô hát lần 3: Kết hợp dụng cụ âm nhạc

* Dạy trẻ hát 

-Cô cho cả lớp hát cùng cô 3-4 lần sau đó chia tổ, nhóm, cá nhân hát.(cô sửa sai cho trẻ)

- Cả lớp hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc
- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát

*HĐ 3: Nghe hát: “ Chú voi con ở Bản Đôn”.

- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 2: Giảng giải nội dung: Bài hát với gia điệu sôi động khỏe khoắn nói về chú voi con ở Bản Đôn lúc còn bé chú rất ham ăn, ham chơi và khi chú voi lớn lên chú có thể kéo gỗ cho buôn làng, giúp ích rất nhiều cho con người

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các con vật quý hiếm.

*HĐ4: Trò chơi: “ Hát theo hình vẽ”.

- Cô giới thiệu cách chơi: Chia lớp thành 3 đội. Khi cô mở hình vẽ về con vật nào đó thì 3 đội sẽ nhanh chóng rung chuông đội nào rung chuông trước đội đó sẽ được đoán  tên con vật trong hình vẽ và hát bài hát về con vật đó. Đoán đúng hát đúng đội đó sẽ dành được một tràng pháo tay, đoán sai 2 đội còn lại sẽ rung chuông dành quyền trả lời

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

*HĐ5: Kết thúc: Nhận xét buổi học.
	-Trẻ quan sát và  trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ hát

-Trẻ hát

-Trẻ hát

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

-Trẻ lắng nghe

	HĐ ngoài trời.

- Hoạt động phòng nghệ thuật

- Q/s: Thời tiết trong ngày.

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.

- CTC: Thả đỉa ba ba, Rồng rắn lên mây, Oản tù tì.
	Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi nghe âm nhạc. Thể hiện cử chỉ điệu bộ của bài hát.

KT- Trẻ biết đặc điểm thời tiết trong ngày.

KN- Rèn kĩ năng quan sát và trả lời câu hỏi.

TĐ- Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

KT- Trẻ biết tên trò chơi và cách chơi, chơi vui vẻ.

KN- Rèn kĩ năng chơi

TĐ- Giáo dục trẻ đoàn kết khi chơi.

KT- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.

KN- Rèn kĩ năng chơi.

TĐ- Giáo dục trẻ chơi chơi đoàn kết.
	Nhạc theo chủ đề, dụng cụ âm nhạc
- Vị trí quan sát.

- Phấn vẽ nhà của mèo

- Lời các bài đồng dao: Thả đỉa ba ba, oản tù tì, rồng rắn lên mây.


	Cô mở nhạc và hd trẻ vận động, hát theo nhạc chủ đề.

-Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi lắng nghe âm nhạc, thể hiện niềm vui sướng khi múa hát,…
* QS: Cô cho trẻ quan sát thời tiết, gợi ý hỏi trẻ về thời tiết trong ngày.

Trẻ trả lời, cô hệ thống. 

Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* TCVĐ: Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, tổ chức cho trẻ chơi,động viên khuyến khích trẻ chơi.

Giáo dục trẻ chơi chơi đoàn kết.

* CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.

Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.


	- Trẻ múa hát.

-Trẻ quan sát và trả lời

-Trẻ chơi

-Trẻ chơi



	HĐ góc
	PV:Cửa hàng bán thú nhồi bông

XD: Vườn bách thú

HT: Đếm các nhóm con vật

NT: Vẽ, tô màu 1 số vật trong rừng

TV: Làm tranh chủ đề

	HĐ chiều

- Vui văn nghệ.

- Bình xét bé ngoan.
	- Biết hát và biểu diễn các bài hát.

- Biết một số tiêu chuẩn đạt bé ngoan.
	- Băng đĩa có bài hát. 

- Bé ngoan


	- Cô gợi ý để trẻ biểu diễn một số bài trong chủ đề.

- Cô hướng dẫn trẻ bình bầu theo tổ.
	Trẻ múa hát

-Trẻ bình bầu

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ
-Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………….

Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….……………………………

Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….


Thứ Bẩy, ngày 10 tháng 01 năm 2026. (Học bù T6 ngày 02/01/2026)

	Đón trẻ, chơi,  thể dục buổi sáng.
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 

trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.

- Đón trẻ trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi dưới nước.
-Cô cho trẻ chào cờ sau đó hát quốc ca.

- TDBS+ VĐ bài dân vũ Rửa tay


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	HĐ Học

GDAN:
-  Dạy hát: Cá vàng bơi  

- Nghe hát: Cái bống.

- Trò chơi: Ô cửa bí mật


	- Trẻ nhớ tên bài hát, hiểu nội dung bài hát, hát đúng lời bài hát, , biết lắng nghe cô hát. 

- Rèn kĩ năng nghe, hát đúng nhạc cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết biết ích lợi, biết bảo vệ môi trường, môi trường nước, chăm ngoan, giúp ông, bà, cha, mẹ những việc vừa sức.


	- Vi tính.

- Nhạc bài hát.

- Hình ảnh một số con vật sống sống dưới nước.

- 8 – 10 vòng.

	* HĐ1:  Ổn dịnh tổ chức, gây hứng thú:
- Cho trẻ quan sát video về con cá vàng, trò chuyện với trẻ về con cá vàng

* HĐ2: Dạy hát

- Cô hát lần 1, giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 2: Giảng nội dung bài hát: Với những giai điệu vui nhộn, bài hát cá vàng bơi đã nói lên ích lợi của chú cá vàng, chú cá vàng bơi rất nhanh để bắt bọ gậy cho môi trường nước thêm sạch trong.

Giáo dục trẻ biết biết ích lợi của chú cá vàng, biết bảo vệ môi trường nước sạch trong để cá sống được

* Dạy trẻ hát: Cô dạy cả lớp hát cùng cô 2-3 lần, sau đó chia tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ

- Cả lớp hát 1 lần nữa

- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát

* HĐ3: Nghe hát: “Cái bống”.

- Cô hát lần 1 giới thiệu tên bài hát, tên làn điệu dân ca

- Cô hát lần 2 giảng nội dung bài hát nói về cái bống là cái bống bang khéo xảy khéo sàng cho mẹ bống nấu cơm mẹ bống đi chợ đường trơn bống ra gánh đỡ chạy cơn là cơn mưa ròng. 

- Cô hát lần 3 vận động theo nhịp bài hát khuyến khích trẻ vận động cùng cô.

Giáo dục trẻ chăm ngoan, giúp ông, bà, cha, mẹ những việc vừa sức.

c) Trò chơi: “Ô của  bí mật ” .

- Cô chia lớp thành 4 đội.

- Cách chơi: Trên màn hình của cô có 4 ô cửa. Cô có mời từng đội lên chọn ô cửa mà mình thích và mở ô cửa đó. Khi mở một ô cửa sẽ xuất hiện một bản nhạc và đội đó sẽ đoán tên bài hát và hát bài hát. Nếu đội đó không đoán được tên bài hát đội  khác sẽ rung sắc xô và dành quyền trả lời và hát bài hát đó.

*HĐ4: Kết thúc: Nhận xét buổi học
- Giáo dục trẻ biết ích lợi của cá, biết bảo vệ nguồn nước.
	-Trẻ  quan sát và trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ hát

-Trẻ hát

-Trẻ hát

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

-Trẻ lắng nghe

	HĐ ngoài trời.

- Q/s: Con cua

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.

- CTC:Chơi với bóng, phấn, ĐCNT
	KT-Trẻ biết tên con cua, đặc điểm, lợi ích của con cua.

KN-Rèn kỹ năng qs, phát triển ngôn ngữ cho trẻ

-TĐ: - Giáo dục trẻ chăm sóc những con vật được nuôi ở ao, hồ, giáo dục trẻ ăn cua để tăng cường chất đạm cho cơ thể.
KT- Trẻ biết tên trò chơi và cách chơi, chơi vui vẻ.

KN- Rèn kĩ năng quan sát, vận động và phát triển ngôn ngữ.

TĐ- Giáo dục trẻ đoàn kết khi chơi.

KT- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.

KN- Rèn kĩ năng chơi.

TĐ- Giáo dục trẻ chơi chơi đoàn kết.
	-Con cua thả trong thau nước

- Phấn vẽ nhà của mèo

- Lời các bài đồng dao: Thả đỉa ba ba, oản tù tì, rồng rắn lên mây.Bóng, phấn ...


	- Cô cho trẻ ra sân quan sát con cua trong thau nước và hỏi trẻ:
+ Con gì đây? Ai có nhận xét gì về con cua? Con cua có đặc điểm gì?
+ Con cua có những phần nào? Con cua sống ở đâu?  Nuôi con cua để làm gì??
-> Cô khái quát và giáo dục trẻ ăn những món ăn nấu từ cua để tăng cường chất đạm cho cơ thể.
* TCVĐ: Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, tổ chức cho trẻ chơi,động viên khuyến khích trẻ chơi.

Giáo dục trẻ chơi chơi đoàn kết.

* CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.

Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.


	-Trẻ quan sát và trả lời

-Trẻ chơi

-Trẻ chơi



	HĐ góc
	- PV: Cửa hàng bán hải sản và cua tôm, cá nước ngọt, nấu ăn

- XD: Ao cá

- NT: Hát , biểu diễn 1 số bài hát về chủ đề.

- HT: Phân loại lô tô về chủ đề.

- TN: Chăm sóc cây.

	HĐ chiều

- Vui văn nghệ.

- Bình xét bé ngoan.
	- Biết hát và biểu diễn các bài hát.

- Biết một số tiêu chuẩn đạt bé ngoan.
	- Băng đĩa có bài hát. 

- Bé ngoan


	- Cô gợi ý để trẻ biểu diễn một số bài trong chủ đề.

- Cô hướng dẫn trẻ bình bầu theo tổ.
	Trẻ múa hát

-Trẻ bình bầu

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ
-Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………………………………………………….

Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….……………………………

Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
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